
[bookmark: _GoBack]UNIT 2. LIFE IN THE COUNTRYSIDE
	I. VOCABULARY

	Word
	Type
	Pronunciation
	Meaning

	catch
	v
	/kætʃ/
	đánh được, câu được (cá

	Ex: How many fish did you catch? Bạn đã câu được bao nhiêu con cá?

	cattle
	n
	/ˈkætl
	gia súc

	Ex: There is a herd of cattle in the pasture. Có một đàn gia súc trên đồng cỏ.

	combine harvester
	n
	/ˈkɒmbaɪn ˈhɑːrvɪstər/
	máy gặt liên hợp

	Ex: It's time to experience the latest generation combine harvesters. Đã đến lúc trải nghiêm máy gặt đập liên hợp thế hệ mới nhất.

	crop
	n
	/krɒp/
	vụ, mùa

	Ex: We had a very good crop of apples last year. Chúng tôi đã có một vụ táo bội thu vào năm ngoái.

	cultivate
	v
	/ˈkʌltɪveɪt/
	trồng trọt

	Ex: The people here cultivate mainly rice and beans. Người dân ở đây trồng lúa và đậu là chủ yếu.

	dry
	v
	/draɪ/
	phơi khô, sấy khô

	Ex: The little boy is drying rice. Cậu bé đang phơi lúa.

	feed
	v
	/fi:d/
	cho ăn

	Ex: Have you fed the cat yet? Bạn đã cho mèo ăn chưa?

	ferry
	n
	/ferɪ/
	phá

	Ex: We caught the ferry across the river. Chúng tôi bắt phà qua sông.

	harvest
	n, v
	/ˈhɑːrvɪst/
	vụ thu hoạch, vụ gặt, thu hoặc, gặt hái

	Ex: We are extremely busy during the harvest. Chúng tôi vô cùng hận rộn trong mùa thu hoạch.

	herd
	v
	/hɜːrd/
	chăn giữ vật nuôi

	Ex: He is herding the buffalo. Anh ta đang đi chăn trâu.

	hospitable
	adj
	/hɒˈspɪtəbl/
	mến khách, hiếu khách

	Ex: The local people are very hospitable. Người dân địa phương rất hiếu khách.

	lighthouse
	n
	/ˈlaɪthaʊs/
	đèn biển, hải đăng

	Ex: A lighthouse marks the entrance to the harbour. Một ngọn hải đăng đánh dấu lối vào bến cảng.

	load
	v
	/ləʊd/
	chất, chở

	Ex: The farmers are loading rice to the village. Những người nông dân đang chở lúa về làng.

	milk
	n, v
	/mɪlk/
	sữa, vắt sữa

	Ex: Mr. Dan milks the cow every morning. Ông Dan vắt sữa bò mỗi sáng.

	orchard
	n
	/ˈɔːrtʃərd/
	vườn cây ăn quả

	Ex: There is an apple orchard nearby. Có một vườn táo gần đó.

	paddy field
	n
	/ˈpædɪ fi:ld/
	ruộng lúa

	Ex: The farmer is working in the paddy field. Người nông dân đang làm việc ở ruộng lúa.

	picturesque
	adj
	/ˌpɪktʃəˈresk/
	đẹp, hấp dẫn (phong cảnh)

	Ex: We came to a picturesque cottage. Chúng tôi đến một ngôi nhà đẹp như tranh vẽ.

	plough
	v
	/plaʊ/
	cày (thửa ruộng)

	Ex: After months without rain, the ground was too hard to plough. Sau nhiều tháng không có mưa, mặt đất trở nên quá cứng để cày xới.

	specialty
	n
	/ˌspeʃiˈæləti/
	đặc sản

	Ex: Seafood is a specialty on the island. Hải sản là một đặc sàn ở trên đảo.

	stretch
	v
	/stretʃ/
	kéo dài ra

	Ex: Stop stretching your sleeves like that! Đừng kéo dài tay ảo của con ra như the!

	unload
	v
	/ˌʌnˈləʊd/
	dỡ hàng

	Ex: The truck driver was waiting to unload. Tài xế xe tải đang chờ để dỡ hàng.

	vast
	adj
	/vɑːst/
	ruộng lớn, mênh mông, bao la

	Ex: It's a vast land. Đó là một vùng đất rộng lớn.

	well-trained
	adj
	/wel treind/
	lành nghề, có tay nghề

	Ex: He is a well-trained craftsman. Anh ấy là một người thợ thủ công lành nghề.



II. WORD FORM
	Word
	Related words
	Transcription
	Meaning

	collect (v)
thu gom, lấy
	collection (n)
	/kəˈlekʃn/
	sự thu gom, sự sưu tầm

	
	collective (adj)
	/kəˈlektɪv/
	tập thể, chung

	
	collector (n)
	/kəˈlektər/
	người sưu tầm, người thu gom

	
	collectively (adv)
	/kəˈlektɪvli/
	chung, tập thể

	cultivate (v)
trồng trọt
	cultivable (adj)
	/ˈkʌltɪvəbl/
	có thể canh tác

	
	cultivated (adj)
	/ˈkʌltɪveɪtɪd/
	có học thức, tu dưỡng

	
	cultivation (n)
	/ˌkʌltɪˈveɪʃn/
	sự canh tác

	disturb (v) 
làm phiền
	disturbance (n)
	/dɪˈstɜːrbəns/
	sự quấy rầy, làm phiền

	
	disturbing (adj)
	/dɪˈstɜːrbɪŋ/
	nhiễu loạn

	
	disturbed (adj)
	/dɪˈstɜːrbd/
	bối rối, lúng túng, bị nhiễu 

	convenient (adj) thuận tiện
	convenience (n)
	/kənˈviːniəns/
	sự thuận tiện, tiện lợi



III. GRAMMAR
[bookmark: bookmark226][bookmark: bookmark227][bookmark: bookmark229]1. Comparative forms of adverbs - So sánh hơn của trạng từ
- Trạng từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc một trạng từ khác. Trong tiếng Anh, các trạng từ có thể được dùng để so sánh mức độ hoặc cách thực hiện một hành động giữa hai vật, người hoặc nhóm.
[bookmark: bookmark230]a. Trạng từ ngắn & trạng từ dài
	Trạng từ ngắn
	Trạng từ dài

	- Trạng từ ngắn là trạng từ có một âm tiết
E.g: 
hard: chăm chỉ
fast: nhanh
near: gần
late: muộn
	- Trạng từ dài là trạng từ có 2 âm tiết trở lên.
E.g: 
quickly: một cách nhanh chóng 
interestingly: một cách thú vị 
tiredly: một cách mệt mỏi 
carefully: một cách cẩn thận


[bookmark: bookmark233][bookmark: bookmark231][bookmark: bookmark232][bookmark: bookmark234]b. So sánh hơn với trạng từ
[bookmark: bookmark235]* So sánh hơn với trạng từ ngắn: Với các trạng từ ngắn có cùng dạng thức giống tính từ như: fast, last, late, hard, soon... khi chuyển sang so sánh hơn ta thêm đuôi -ER.
Cấu trúc:
S1 + V+ adv- er + than + S2 + auxiliary V
S1 + V+ adv- er + than + O/ N/ Pronoun
E.g: 	They work harder than I do. 
= They work harder than me.
(Họ làm việc chăm chỉ hơn tôi.)
[bookmark: bookmark240]* So sánh hơn với trạng từ dài: Với các trạng từ dài, khi chuyển sang dạng so sánh hơn chúng ta thêm MORE trước trạng từ.
Cấu trúc:
S1 + V + more + adv + than + S2 + auxiliary V
S1 + V + more + adv + than + O/ N/ Pronoun
E.g: 	My friend did the test more carefully than I did. 
= My friend did the test more carefully than me.
(Bạn tôi làm bài kiểm tra cẩn thận hơn tôi.)
c. Một số trường họp trạng từ bất quy tắc
	Trạng từ
	So sánh hơn

	well
	better

	badly
	worse

	much/ many
	more

	a little/ little
	less

	far
	farther/ further



IV. PRONUNCIATION
Sound /ə/ and /ɪ/ 
[bookmark: _Hlk139542623]1. Nguyên âm ngắn /ə/
a. Cách phát âm
	- /ə/ là một nguyên âm ngắn. Khi phát âm âm này, chúng ta mở miệng tự nhiên, môi và lưỡi để thư giãn sau đó phát âm /ə/.
- Âm /ə/ được phát ra ngắn, gọn và dứt khoát, khi phát âm xong lưỡi vẫn giữ nguyên.
	[image: ]


 E.g.
	sofa
	/ˈsəʊfə/
	mother
	/ˈmʌðər/

	zebra
	/ˈziːbrə/
	banana
	/bəˈnænə/

	picture
	/ˈpɪktʃər/
	famous
	/ˈfeɪməs/

	activity
	/ækˈtɪvəti/
	collect
	/kəˈlekt/


[bookmark: bookmark87]b. Dấu hiệu nhận biết âm /ə/
 Dấu hiệu 1: “a” được phát âm là /ə/
	banana
	/bəˈnænə/
	quả chuối

	apartment
	/əˈpɑːrtmənt/
	căn hộ

	separate
	/ˈseprət/
	chia rẽ

	changeable
	/ˈtʃeɪndʒəbl/
	có thể thay đổi được

	balance
	/ˈbæləns/
	cân bằng

	explanation
	/ˌekspləˈneɪʃn/
	sự giải thích


 Dấu hiệu 2: “e” được phát âm là /ə/
	answer
	/ˈænsər/
	trả lời

	silent
	/ˈsaɪlənt/
	im lặng

	open
	/ˈəʊpən/
	mở ra

	prudent
	/ˈpruːdənt/
	thận trọng

	generous
	/ˈdʒenərəs/
	rộng lượng, hào phóng

	different
	/ˈdɪfərənt/
	khác nhau


 Dấu hiệu 3: “o” được phát âm là /ə/
	atom
	/ˈætəm/
	nguyên tử

	compare
	/kəmˈpeə(r)/
	so sánh

	control
	/kənˈtrəʊl/
	kiểm soát

	freedom
	/ˈfriːdəm/
	sự tự do

	handsome
	/ˈhænsəm/
	đẹp trai

	random
	/ˈrændəm/
	ngẫu nhiên


 Dấu hiệu 4: “u” được phát âm là /ə/
	upon
	/əˈpɒn/
	bên trên

	picture
	/ˈpɪktʃər/
	bức tranh

	suggest
	/səˈdʒest/
	gợi ý

	surprise
	/sərˈpraɪz/
	ngạc nhiên


 Dấu hiệu 5. “ou” được phát âm là /ə/
	famous
	/ˈfeɪməs/
	nổi tiếng

	dangerous
	[bookmark: _Hlk139545949]/ˈdeɪndʒərəs/
	nguy hiểm

	anxious
	[bookmark: _Hlk139545921]/ˈæŋkʃəs/
	lo âu


2. Nguyên âm ngắn /ɪ/
a. Cách phát âm 
	- /ɪ/ là một nguyên âm ngắn. Khi phát âm, chúng ta đưa lưỡi hướng lên trên và ra phía trước, khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang hai bên.
	[image: ]


 E.g.
	fish
	/fɪʃ/
	begin
	/bɪ‘gɪn/
	fifty
	/'fɪftɪ/
	chicken
	/tʃɪkɪn/

	gym
	/gɪm/
	dinner
	/'dɪnər/
	minute
	/'mɪnɪt/
	him
	/hɪm/


Dấu hiệu 1: “a” được phát âm là /ɪ/ với những danh từ có hai âm tiết và có tận cùng bằng “age”.
	village
	/ˈvɪlɪdʒ/
	làng, xã

	cottage
	/ˈkɒtɪdʒ/
	nhà tranh, lều tranh

	shortage
	/ˈʃɔːtɪdʒ/
	tình trạng thiếu hụt

	baggage
	/ˈbæɡɪdʒ/
	hành lý trang bị cầm tay

	courage
	/ˈkʌrɪdʒ/
	lòng can đảm


Dấu hiệu 2: “e” được phát âm là /ɪ/ trong tiếp đầu ngữ “be”, “de”, “re”, “em”, “en”, “ex” và “pre”.
	become
	/bɪˈkʌm/
	trở nên

	behave
	/bɪˈheɪv/
	cư xử

	decide
	/dɪ'saɪd/
	quyết định

	renew
	/rɪ'nju:/
	đổi mới

	return
	/rɪˈtɜːrn
	trở về, hoàn lại

	enslave
	/ɪnˈsleɪv/
	bắt làm nô lệ

	exchange
	/ɪksˈtʃeɪndʒ/
	trao đổi

	predict
	[bookmark: _Hlk139545897]/prɪˈdɪkt/
	dự đoán, đoán trước


Dấu hiệu 3: “i” được phát âm là /ɪ/ với từ kết thúc bằng i + một hoặc hai phụ âm.
	win
	/wɪn/
	chiến thắng

	miss
	/mɪs/
	nhớ

	ship
	/ʃɪp/
	thuyền, tàu

	bit
	/bɪt/
	miếng nhỏ, mẩu

	sit
	/sɪt/
	ngồi

	kit
	/kɪt/
	đồ đạc, quần áo

	din
	/dɪn/
	tiếng ồn ào (cười nói)

	dim
	/dɪm/
	mờ ảo, không rõ


Dấu hiệu 4: “ui” được phát âm là /ɪ/
	build
	/bɪld/
	xây cất

	guilt
	/gɪlt/
	tội lỗi

	guinea
	/‘gɪnɪ/
	đồng tiền Anh (21 shillings)

	guitar
	/ɡɪˈtɑːr/
	đàn ghi-ta

	quilt
	/kwɪlt/
	nệm bông

	quixotic
	/kwɪkˈsɒtɪk/
	hào hiệp, viển vông



[bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]V. PRACTICE
[bookmark: bookmark272][bookmark: bookmark273][bookmark: bookmark274]Exercise 1. Look at the bold word, use single underline with the word containing sound /ə/ and double underline with the word containing sound /ɪ/.
[bookmark: bookmark275]1. We saw a herd of zebras grazing in the savannah during our safari.
[bookmark: bookmark276]2. We went fishing at the lake and caught a big fish.
[bookmark: bookmark277]3. She cooked a delicious roasted chicken for dinner.
[bookmark: bookmark278]4. The photographer captured a stunning picture of the sunset over the ocean.
[bookmark: bookmark279]5. She has six siblings, making her part of a large family.
[bookmark: bookmark280]6. He couldn't help but grin when he saw his favorite dessert on the table.
[bookmark: bookmark281]7. He enjoys outdoor activities such as hiking, biking, and camping.
[bookmark: bookmark282]8. She likes to collect vintage stamps as a hobby.
[bookmark: bookmark283]9. The doctor prescribed some pain relief pills for her backache.
[bookmark: bookmark284]10. I would like to suggest a new restaurant for our next dinner outing.
Exercise 2. Read the sentences in exercise 1 aloud and pay attention to the sound /ə/ and /ɪ/.
[bookmark: bookmark285][bookmark: bookmark286][bookmark: bookmark287]Exercise 3. Put the nouns into the correct column.
	grapes, food, buffaloes, a camel, data, dolls, a tent, water, cattle, a flag, strawberry, a bike, a fence, tea buds, a car, goats, information, an ostrich, blackberry, sheep, a motorbike, a notice, postcards, a memorial, a donkey

	Ride
	Collect
	Pick
	Herd
	Put up

	



	
	
	
	


Exercise 4. Complete the sentence with the words in the box.
	boring
	nomadic
	hard
	peaceful
	colourful

	vast
	slow
	inconvenient
	brave
	friendly


[bookmark: bookmark289]1. Life in the city is fast but life in the countryside is ______________.
[bookmark: bookmark290]2. The old city around the cathedral is the most ______________ part of town. 
[bookmark: bookmark291]3. Our neighbors have always been very ______________.
[bookmark: bookmark292]4. I’m sure that people are ______________ to strangers in my village.
[bookmark: bookmark293]5. My father is a ______________ soldier.
[bookmark: bookmark294]6. The film was so ______________ that I fell asleep.
[bookmark: bookmark295]7. It will be very ______________for me to have no car.
[bookmark: bookmark296]8. The ______________ majority of pupils attend state-funded schools here.
[bookmark: bookmark297]9. She hoped the different ethnic groups in the area could live together in ______________ co-existence.
[bookmark: bookmark298][bookmark: bookmark299][bookmark: bookmark300]10. A ______________ life is hard but interesting.
[bookmark: bookmark301]Exercise 5. Fill in each blank with the appropriate form of the word in brackets.
[bookmark: bookmark302]1. Iceland is considered the most ______________ country in the word. (peace)
[bookmark: bookmark303]2. A ______________ lifestyle has its advantages and disadvantages. (nomad)
[bookmark: bookmark304]3. My brother has been a stamp ______________ for several years. (collect)
[bookmark: bookmark305]4. It is a/an ______________ place to hold a picnic because it is too far from the road. (convenience)
[bookmark: bookmark306]5. Drinking water in some areas may be ______________. (safe)
[bookmark: bookmark307]6. During my stay in the village, I was ______________ with several local farmers. (friend)
[bookmark: bookmark308]7. Encouraging children to eat and drink ______________ is very important. (health)
[bookmark: bookmark309]8. Local people in the village often wear their ______________ costumes during the festivals. (tradition)
9. Please give ______________ to that charity to help the homeless after the flood. (generous)
10. The baby slept very ______________ because the bed was really comfortable. (sound)
[bookmark: bookmark310]Exercise 6. Fill each blank with a word/phrase in the box.
	busiest time
	herding
	noisier
	buffalo
	buffalo-drawn carts

	colorful
	rice
	fantastic
	countryside
	harvest time


[bookmark: bookmark311]1. At the ______________, my brother always helps my parents load the rice onto the truck and drives it home.
[bookmark: bookmark312]2. I often help my parents dry the ______________ in the yard in front of my house.
[bookmark: bookmark313]3. Some farmers in my village still use ______________ to transport rice home.
[bookmark: bookmark314]4. He usually goes ______________ the buffaloes with other boys in his village.
[bookmark: bookmark315]5. My pen pal says he would like to visit my ______________ at harvest time to see what farmers do.
[bookmark: bookmark316]6. My friend has never ridden a ______________ so he would like to try once.
[bookmark: bookmark317]7. Harvest time is the ______________ of the year in the countryside.
[bookmark: bookmark318]8. Our garden is ______________ in spring when almost flowers bloom.
[bookmark: bookmark319]9. I like looking at the stars on starry nights. It's ______________.	 	
10. My uncle lives in the city. He says it’s ______________ than my village.
Exercise 7. Put the adverbs ill the comparative form.
	Adverbs
	Comparative form
	Adverbs
	Comparative form
	Adverbs

	1. badly
	
	11. late
	
	1. badly

	2. conveniently
	
	12. smartly
	
	2. conveniently

	3. early
	
	13. responsibly
	
	3. early

	4. far
	
	14. patiently
	
	4. far

	5. fast
	
	15. generously
	
	5. fast

	6. fluently
	
	16. cleverly
	
	6. fluently

	7. happily
	
	17. quickly
	
	7. happily

	8. hard
	
	18. suitably
	
	8. hard

	9. slowly
	
	19. beautifully
	
	9. slowly

	10. well
	
	20. strongly
	
	10. well


[bookmark: bookmark320][bookmark: bookmark321][bookmark: bookmark322]Exercise 8. Fill in the blank with the correct comparative form of the adverbs.
[bookmark: bookmark323]E.g: He is singing more loudly than the other singers. (loudly)
[bookmark: bookmark324]1. He arrived _________________ expected. (early)
[bookmark: bookmark325]2. We walked _________________ the rest of the people. (slowly)
[bookmark: bookmark326]3. They called us _________________ in the afternoon. (late)
[bookmark: bookmark327]4. My mother and my sister talked _________________ the other guests. (loudly)
[bookmark: bookmark328]5. He hit his arm _________________ before. (hard)
[bookmark: bookmark329]6. The Spanish athlete ran _________________ the other runners. (fast)
[bookmark: bookmark330]7. Jim threw the ball _________________ Peter. (far)
[bookmark: bookmark331]8. We answered all the questions _________________ the other students. (well)
[bookmark: bookmark332]9. Our new teacher explains the exercises _________________ our old teacher. (badly)
10. The new mechanic checked the car _________________ the old mechanic. (thoroughly)
Exercise 9. Fill in the blanks with suitable comparative forms of the words provided.
1. Towns are ____________ than village. (big)
[bookmark: bookmark334][bookmark: bookmark335]2. A sofa is ____________ than a chair. (comfortable)
[bookmark: bookmark336]3. Does an ox run ____________ than a horse? (slowly)
[bookmark: bookmark337]4. Laura sings ____________ than her sister. (well)
[bookmark: bookmark338]5. My house is ____________ from Ha Noi than Nam s house. (far)
[bookmark: bookmark339]6. Minh plays the flute ____________ than Quang. (badly)
[bookmark: bookmark340]7. Traffic in the city is always ____________ than that in the countryside. (busy)
[bookmark: bookmark341]8. This year the farmers work ____________ than they did last year. (hard)
9. Villages are ____________ than towns. (quiet)
10. People in this area live ____________ than those in other areas. (happily)
[bookmark: bookmark342][bookmark: bookmark343][bookmark: bookmark344]Exercise 10. Underline the mistake in each sentence and correct it.
[bookmark: bookmark345]1. Their life has been more comfortably since they moved to the city.	____________
[bookmark: bookmark346][bookmark: bookmark347]2. She looks more pretty in this white dress.					____________
[bookmark: bookmark348]3. The manager wants us to work more hardly.				____________
[bookmark: bookmark349]4. This week you look more healthily than last week. 			____________
[bookmark: bookmark350]5. Everyone in my town is looking for more better crop this year.		____________
[bookmark: bookmark351]6. Jim runs more fastly than his friends.					____________
[bookmark: bookmark352]7. I think a settle life is more better than a nomadic life. 			____________
[bookmark: bookmark353]8. Today Jim performs more confident than usual.				____________
[bookmark: bookmark354]9. The heavy rain makes it more difficultly to drive. 				____________
10. Their team preformed much more well than our team.			____________
[bookmark: bookmark355][bookmark: bookmark356][bookmark: bookmark357][bookmark: bookmark358]Exercise 11. Fill in the blanks with suitable comparative forms of the words provided.
[bookmark: bookmark359]1. I speak English ____________ now than last year. (fluently)
[bookmark: bookmark360]2. They smiled ____________ than before. (happily)
[bookmark: bookmark361]3. Tom arrived ____________ than I expected. (early)
[bookmark: bookmark362]4. We will meet ____________ in the afternoon. (late)
[bookmark: bookmark363]5. Mary dances ____________ than anyone else. (gracefully)
[bookmark: bookmark364]6. Could you speak ____________? (loud)
[bookmark: bookmark365]7. Jim could do the test ____________ than Jane. (well)
[bookmark: bookmark366]8. We walked ____________ than other people. (slowly)
[bookmark: bookmark367]9. Planes can fly ____________ than birds. (high)
[bookmark: bookmark368]10. I can throw the ball ____________ than anyone else in my team. (far)
[bookmark: bookmark369]11. James drives ____________ than his wife. (carefully)
[bookmark: bookmark370]12. I visit my grandmother ____________ than my brother. (often)
[bookmark: bookmark371]13. No one can run ____________ than John. (fast)
[bookmark: bookmark372]14. My sister cooks ____________ than I. (badly)
[bookmark: bookmark375]15. Everyone in the company is working ____________ than ever before. (hard)
[bookmark: bookmark373][bookmark: bookmark374][bookmark: bookmark376]Exercise 12. Complete the sentences with the correct form of adjectives or adverbs in brackets.
1. Some people think that health is ____________ than money. (important).
[bookmark: bookmark378]2. The pollution in our city is much ____________ than it used to be. (bad)
[bookmark: bookmark379]3. My new teacher explained the lessons ____________ than my old teacher. (clear)
[bookmark: bookmark380]4. He doesn't play volleyball as ____________ as his brother. (good)
[bookmark: bookmark381]5. Get rid of the sorrow! You will do it ____________ next time. (good)
[bookmark: bookmark382]6. Communication is a lot ____________ than it was 50 years ago. (easy)
[bookmark: bookmark383]7. People in rural areas wear ____________ than those in cities. (simple)
[bookmark: bookmark384]8. Robert arrived at the meeting ____________ than Francis. (late)
[bookmark: bookmark385]9. These trousers are too wide. Do you have any that are ____________? (narrow)
10. My mother always gets up ____________ than everybody else in the house. (early)
[bookmark: bookmark387]11. Trang speaks ____________ than the other ESL students in the class. (fluent)
[bookmark: bookmark388]12. Can't you think of anything ____________ to say? (intelligent)
[bookmark: bookmark389]13. I think his new book is much ____________ than his last one. (boring)
[bookmark: bookmark390]14. Max finished his homework ____________ than anyone else in the class. (fast)
15. He doesn't look as ____________ as he used to. (happy)
[bookmark: bookmark391][bookmark: bookmark392][bookmark: bookmark393]Exercise 13. Read the passage and choose the correct option to fill in the blank. :
Life is changing rapidly in the large cities of England. However, life in other areas remains much the (1) ____________ as 	it has been for centuries. Factories have brought huge population increases to the cities, and city life boomed.
City residents have discovered a new (2) ____________ of 	life, but in country villages the traditional lifestyle has remained nearly (3) ____________. There have been a few changes, particularly the new steam-powered machinery. It made farm production more (4) ____________. But for the people who remain in the countryside, daily life continues much as it had before the (5) ____________ revolution. Life in country villages continues to (6) ____________ at a slow pace. The daily schedule depends on the times that the sun rose and set and on the weather. In a typical village, the (7) ____________ number of workers is still employed in agriculture or in domestic service. A smaller number of people work in various trades. Even (8) ____________ work in the professions.
1. A. similar		B. same		C. different		D. both A & B
2. A. method		B. walk			C. way			D. path
3. A. changeful	B. changeable		C. unchanged		D. Change
4. A. efficient		B. efficiently		C. efficiency		D. inefficient
5. A. Industry 		B. Industrial		C. Industrialize		D. Industrialized
6. A. run 		B. walk  		C. move		D. drive
7. A. largest 		B. biggest		C. highest		D. all are correct
8. A. more 		B. less			C. few			D. fewer
[bookmark: bookmark394][bookmark: bookmark395][bookmark: bookmark396]Exercise 14. Read the text and choose the correct answer.
Living in the country is something that people from the city often dream about. However, in reality, it has both advantages and disadvantages.
There are certainly many advantages to living in the country. First, you can enjoy peace and quietness. Moreover, people tend to be friendlier. A further advantage is that there is less traffic, so it is safer for young children.
However, there are certain disadvantages or drawbacks to life outside the city. First, because there are fewer people, you are likely to have few friends. In addition, entertainment is difficult to find, particularly in the evening. Furthermore, the fact that there are fewer shops and services means that it is hard to find jobs.
[bookmark: bookmark397]In short, it can be seen that the country is more suitable for some people than others. On the whole, it is often the best for those who are retired or who have young children. In contrast, young people who have a career are better provided in the city.
1. According to the passage, living in the country has ____________.
[bookmark: bookmark398]A. only good points 				B. only bad points
C. both good and bad points 			D. no disadvantages
[bookmark: bookmark399]2. How many advantages does living in the country have?
[bookmark: bookmark400]A. Two 		B. Three 		C. Four 		D. No
3. Living in the country is safer for young children because ____________.
[bookmark: bookmark401]A. there is less traffic 				B. there are few shops
C. there are fewer people 			D. there are few services
[bookmark: bookmark402]4. Which of the following statements is NOT true according to the passage?
[bookmark: bookmark403]A. People in the country tend to be friendlier than people in the city.
[bookmark: bookmark404]B. It's hard to find entertainment in the country.
[bookmark: bookmark405]C. There are fewer shops and services in the country.
D. The country is only suitable for retired people.
5. Having few friends is ____________.		
[bookmark: bookmark407]A. one of drawbacks to life in the country
[bookmark: bookmark408]B. the only disadvantage to living in the country
C. one of certain drawbacks to life outside the city
D. one of certain advantages to life outside the city
[bookmark: bookmark409][bookmark: bookmark410][bookmark: bookmark411]Exercise 15. Read the text and answer the questions below.	
Last week Nick and some of his classmates went to the countryside. They went to visit a farm of Nick's uncle.
They left early in the morning and went there by bus. Nick's uncle, Mr. Brown met them at the bus stop and took them to his farm. On the way, Uncle Brown showed them the field of wheat and vegetables where some tractors were running up and down, ploughing and breaking soil, distributing manure and planting potatoes. ,...
After lunch, they all went for a walk. In the large yard of the farm, they saw some farm machines. Among them is the biggest machine which is called a combine harvester. They were told that this machine can cut and thresh com at the same time.
In the afternoon, they went to the place where cattle such as horses, sheep and cows were raised. They were very excited to see how cows were milked by the workers there. Uncle Brown also spoke about many interesting things in the countryside. After having some fruits and cakes, they said goodbye and went home.
1. How did Nick and his classmates go to Uncle Brown's farm?
__________________________________________________________________________________
[bookmark: bookmark413]2. What does his uncle grow on his farm?
__________________________________________________________________________________
[bookmark: bookmark414]3. What can a tractor do?
__________________________________________________________________________________
[bookmark: bookmark415]4. What is typical of a combine harvester?
__________________________________________________________________________________
[bookmark: bookmark416]5. Which kinds of cattle are raised on Uncle Brown's farm?
__________________________________________________________________________________
[bookmark: bookmark417][bookmark: bookmark418][bookmark: bookmark419]Exercise 16a. Rewrite the following sentences without changing their meanings. Use the right comparative forms of the words in brackets.
[bookmark: bookmark420]1. Hung drives more carefully than his brother. (carefully)
__________________________________________________________________________________
[bookmark: bookmark421]2. The laboratory in my school is now better equipped than some years ago. (badly)
__________________________________________________________________________________
[bookmark: bookmark422]3. Nam works more lazily so he often gets worse marks than Quang. (hard, good)
__________________________________________________________________________________
[bookmark: bookmark423]4. Trung drives more carefully than Minh so he has rarely had an accident. (carelessly)
__________________________________________________________________________________
[bookmark: bookmark424]5. Going by taxi is faster than going by bus but it costs more than a bus. (slow, little)
__________________________________________________________________________________
[bookmark: bookmark425][bookmark: bookmark426][bookmark: bookmark427]Exercise 16b. Rewrite the following sentences without changing their meanings. Use the comparative form with less.
E.g: Ann speaks French more fluently than James.
 James speaks French less fluently than Ann.
[bookmark: bookmark428]1. This summer I go to the beach more often than last summer.
__________________________________________________________________________________
[bookmark: bookmark429]2. This cake is more freshly made than that one.
__________________________________________________________________________________
[bookmark: bookmark430]3. Jim behaves more politely than his younger brother.
__________________________________________________________________________________
[bookmark: bookmark431]4. Teenagers act more violently these days than in the past.
__________________________________________________________________________________
[bookmark: bookmark432][bookmark: bookmark433][bookmark: bookmark434][bookmark: bookmark435]5. Your mother is more patient than my mother.
__________________________________________________________________________________
Exercise 17. Rewrite the following sentences without changing their meanings.
E.g: This exercise is easier than that one.
That exercise is more difficult than this one.
1. Mr. Smith is wealthier than Mr. Brown.
 Mr. Brown
[bookmark: bookmark436]2. My house is smaller than my parent's house.
 My parent's house
[bookmark: bookmark437]3. The black dress is more expensive than the red one.
 The red dress
[bookmark: bookmark438]4. Today it is colder than yesterday.
 Yesterday
[bookmark: bookmark439]5. I don't think you are taller than me.
 I don't think I
[bookmark: bookmark440]6. Is Jim worse at Math than John?
 Is John
[bookmark: bookmark441]7. Jim looks much younger than his classmates.
 Jim's classmates
[bookmark: bookmark442]8. Your hair is longer than mine.
 My hair
[bookmark: bookmark443]9. My sister speaks more quickly than me.
 I speak
[bookmark: bookmark444]10. Mary drives more carefully than Tony.
 Tony drives
ĐÁP ÁN
[bookmark: bookmark1481][bookmark: bookmark1482][bookmark: bookmark1483]UNIT 2: LIFE IN THE COUNTRYSIDE
Exercise 1.
1. We saw a herd of zebras grazing in the savannah during our safari.
2. We went fishing at the lake and caught a big fish.
3. She cooked a delicious roasted chicken for dinner.
4. The photographer captured a stunning picture / picture of the sunset over the ocean
5. She has six siblings, making her part of a large family.
[bookmark: bookmark1495]6. He couldn't help but grin when he saw his favorite dessert on the table.
[bookmark: bookmark1496]7. He enjoys outdoor activities / activities such as hiking, biking, and camping.
[bookmark: bookmark1497]8. She likes to collect vintage stamps as a hobby.
[bookmark: bookmark1498]9. The doctor prescribed some pain relief pills for her backache.
[bookmark: bookmark1499]10. I would like to suggest a new restaurant for our next dinner outing.
[bookmark: bookmark1502]Exercise 2. (student's answer)
[bookmark: bookmark1500][bookmark: bookmark1501][bookmark: bookmark1503]Exercise 3.
Ride: a camel, a bike, a motorbike, a donkey, a car, an ostrich
Collect: food, water, data, information, dolls, postcards
Pick: grapes, blackberry, strawberry, tea buds
Herd: buffaloes, cattle, goats, sheep
Put up: a flag, a fence, a memorial, a notice, a tent
[bookmark: bookmark1387][bookmark: bookmark1388][bookmark: bookmark1389]Exercise 4.
	1. slow
	2. colorful
	3. friendly
	4. hard
	5. brave

	6. boring
	7. inconvenient
	8. vast
	9. peaceful
	10. nomadic


Exercise 5.
	1. peaceful
	2. nomadic
	3. collector
	4. inconvenient
	[bookmark: bookmark1411]5. unsafe

	6. friendly
	7. healthily
	8. traditional
	9. generously
	10.soundly


[bookmark: bookmark1504][bookmark: bookmark1505][bookmark: bookmark1506]Exercise 6.
	1. harvest time
	2. rice

	3. buffalo-drawn carts
	4. herding

	5. countryside
	6. buffalo

	7. busiest time
	8. colorful

	9. fantastic
	10. noisier


Exercise 7.
	Comparative form
	Comparative form

	1. more badly
	11. later

	2. more conveniently
	12. more smartly

	3. earlier
	13. more responsibly

	4. farther/ further
	14. more patiently

	5. faster
	15. more generously

	6. more fluently
	16. more cleverly

	7. more happily
	17. more quickly

	8. harder
	18. more suitably

	9. more slowly
	19. more beautifully

	10. better
	20. more strongly


Exercise 8.
	1. earlier than
	2. more slowly than

	3. later
	4. more loudly than

	5. harder than
	6. faster than

	7. farther than
	8. better than

	9. worse than
	10. more thoroughly than


Exercise 9.
	1. bigger
	2. more comfortable

	3. more slowly
	4. better

	5. farther/ further
	6. worse

	7. busier
	8. harder

	9. quieter
	10. more happily


Exercise 10.
	1. more comfortably  comfortable
	6. more fastly  faster

	2. more pretty  prettier
	7. more better  better

	3. more hardy  harder
	8. confident  confidently

	4. more healthily  healthier
	9. difficultly  difficult

	5. more better  better
	10. more well  better


Exercise 11.
	1. more fluently
	2. more happily
	3. earlier

	4. later
	5. more gracefully
	6. more loudly

	7. better
	8. more slowly
	9. higher

	10. farther
	11. more carefully
	12. more often

	13. faster
	14. worse
	15. harder


Exercise 12.
	1. more important
	2. worse
	3. more clearly

	4. well
	5. better
	6. easier

	7. more simply
	8. later
	9. narrower

	10. earlier
	11. more fluently
	12. more intelligent

	13. more boring
	14. faster
	15. happy


Exercise 13.
	1. B
	2. C
	3. C
	4. A

	5. B
	6. C
	7. D
	8. D


Exercise 14.
	1. C	
	2. B	
	3. A
	4. D
	5. C


Exercise 15.
1. They went there by bus.
[bookmark: bookmark1513]2. He grows wheat, vegetables and potatoes.
[bookmark: bookmark1514]3. It can plough and break soil, distribute manure and plant potatoes.
[bookmark: bookmark1515]4. It can cut and thresh corn at the same time.
[bookmark: bookmark1516]5. The cattle such as horses, sheep and cows are raised on Uncle Brown's farm.
[bookmark: bookmark1517][bookmark: bookmark1518][bookmark: bookmark1519]Exercise 16a.
[bookmark: bookmark1520]1. Hung's brother drives less carefully than he does./ Hung's brother doesn't drive as carefully as he does.
[bookmark: bookmark1521]2. Some years ago the laboratory in my school was worse equipped than now.
[bookmark: bookmark1522]3. Quang works harder so he often gets better marks than Nam.
[bookmark: bookmark1523]4. Minh drives more carelessly than Trung so he often has had an accident.
[bookmark: bookmark1524]5. Going by bus is slower than going by taxi but it costs less than a taxi.
[bookmark: bookmark1525][bookmark: bookmark1526][bookmark: bookmark1527]Exercise 16b.
[bookmark: bookmark1528]1. Last summer I went to the beach less often than this summer.
[bookmark: bookmark1529]2. That cake is less freshly made than this cake.
[bookmark: bookmark1530]3. Jim's younger brother behaves less politely than Jim.
[bookmark: bookmark1531]4. In the past teenagers acted less violently than these days.
[bookmark: bookmark1532]5. My mother is less patient than your mother.
[bookmark: bookmark1533][bookmark: bookmark1534][bookmark: bookmark1535]Exercise 17.
[bookmark: bookmark1536]1. Mr. Brown is poorer than Mr. Smith.
[bookmark: bookmark1537]2. My parent's house is larger than my house.
[bookmark: bookmark1538]3. The red dress is cheaper than the black dress.
[bookmark: bookmark1539]4. Yesterday it was warmer than today.
[bookmark: bookmark1540]5. I don’t think I am shorter than you.
[bookmark: bookmark1541]6. Is John better at Math than Jim?
[bookmark: bookmark1542]7. Jim's classmates look much older than him.
[bookmark: bookmark1543]8. My hair is shorter than your hair.
[bookmark: bookmark1544]9. I speak more slowly than my sister.
[bookmark: bookmark1545]10. Tony drives less carefully than Mary.
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